
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA LUẬT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : LUẬT HIẾN PHÁP

MÃ MÔN: LAW407; MÃ LỚP: 516.LH.LAW407.1.N
GIẢNG VIÊN : TS. TS. NGUYỄN THANH BÌNH

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ TƯ NGÀY 29/11/2023 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000475 Ngô Thị Ngọc Mai TN. Như Đức    

2 2050000200 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Diệu Liên    

3 2050000209 Lê Thị Thùy Dương TN. Huệ Minh    

4 2150000270 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Thiên Phúc    

5 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận    

6 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm    

7 2150000329 Phạm Thị Cẩm Lệ TN. Trung Nguyên    

8 2150000342 Hà Thị Loan TN. Đức Nghiêm    

9 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc    

10 2150000478 Trần Thanh Thúy TN. Phúc Minh    

11 2150000491 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Nhuận    

12 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền    

13 2150000507 Trương Thị Trang TN. Chơn Tâm    

14 2150000515 Lê Thị Trúc TN. Nhuận Quang    

15 2150000530 Lưu Thị Hồng Vân TN. Đức Liên    

16 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng    

17 2250000111 Huỳnh Thị Hằng TN. Huyền Ngọc    

18 2250000112 Nguyễn Thị Diệu Hằng TN. Chúc Quảng    

19 2250000128 Lưu Thị Mỹ Hương TN. Nguyên Trí    

20 2250000149 Trần Thị Na TN. Huệ Liên Dung    

21 2250000150 Trần Thị Na TN. Vạn Thiện    

22 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông Phương    

23 2250000176 Trịnh Kim Thanh TN. Thông Nhựt    

24 2250000179 Nguyễn Thị Thảo TN. Yên Thiện    

25 2250000199 Đoàn Thị Phương Trinh TN. Giác Viên    

26 2250000221 Trần Thị Vĩnh Trinh TN. Thánh Tịnh    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2250000223 Trương Thị Thanh Truyết TN. Truyền Tánh    

28 2350000117 Nguyễn Thu Hảo TN. Diệu Hảo    

29 2350000131 Hồ Thị Diễm Hương TN. Thanh Hiền    

30 2350000137 Đặng Thị Ngọc Huyền TN. Tịnh Nghiêm    

31 2350000161 Trương Thị Ái Ly TN. Khánh Nhã    

32 2350000198 Nguyễn Lữ Tuyết Nhi TN. Hạnh Nghiêm    

33 2350000219 Trần Thị Bích Phương TN. Lâm Huyền Văn    

34 2350000220 Nguyễn Thị Quang TN. Viên Thông    

35 2350000245 Lê Thị Thúy TN. Diệu Thuận    

36 2350000277 Đào Thị Yên TN. Thiên Giác    

37 2360000010 Mai Thị Liến TN. Liên Bình    

38 2360000013 Nguyễn Minh Hằng TN. Liên Thường    

39 2360000019 Đỗ Thị Xuân Ca TN. Chơn Thuần    

40 2360000032 Huỳnh Quê TN. Vạn Ngân    
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